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LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Hoạt động tín dụng (HĐTD) ngân hàng nói chung và HĐTD của của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng đã góp phần quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo qua cung cấp vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, góp phần tạo việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Với vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng, sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, gần đây, mức độ an toàn và ổn định tài chính đã giảm sút đáng kể dưới tác động của khủng hoảng tài chính nhiều nước trên thế giới cũng như việc thị trường tài chính phát triển nhanh với các mô hình, hoạt động kinh doanh mới, các sản phẩm tài chính đa dạng, phức tạp đã kéo theo rủi ro lớn hơn; trong khi đó, khuôn khổ quản lý và giám sát ngân hàng cũng như nhận thức và chuẩn mực an toàn HĐTD không được nâng cấp tương ứng.

Tại Việt Nam, HĐTD từng bước triển khai trong khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện và đúc kết kinh nghiệm quốc tế từ các cuộc khủng hoảng để vận dụng phù hợp với tình hình cụ thể ở Việt Nam. Các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng, vể giới hạn tín dụng, về thanh tra, giám sát,... được từng bước được thể chế hoá và triển khai thực hiện. Các quy định pháp luật đã tạo pháp lý cho các NHTMCP cấp tín dụng bằng nhiều hình thức đa dạng. Chính phủ và NHNN đã có một số giải pháp quản lý đưa ra nhằm ổn định HĐTD và tác động thúc đẩy việc đa dạng hóa HĐTD tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.
Tuy vậy, HĐTD tại Việt Nam và trên địa bàn TP.HCM còn chứa đựng nhiều rủi ro.Trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế chính sách vẫn còn một số NHTMCP chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về tín dụng và HĐTD chủ yếu là hoạt động cho vay, còn nhiều NHTMCP trên địa bàn chưa đa dạng hóa HĐTD và gặp nhiều rủi ro. Các quy định pháp luật vẫn chưa thống nhất, đồng bộ; định hướng phát triển cho đa dạng hóa HĐTD chưa kịp thời; hoạt động điều tiết chưa phù hợp để tạo thuận lợi đa dạng hóa HĐTD; hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát cần được hoàn thiện hơn. Đây là các yêu cầu cấp bách đối với quản lý nhà nước (QLNN), cần sớm hoàn thiện và có những giải pháp QLNN, tạo môi trường thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD, góp phần hạn chế rủi ro trong HĐTD của các NHTMCP và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trên thế giới và trong nước, đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Tuy vậy, đến naycác nghiên cứu đều chưa đầy đủ, thiếu hệ thống, nhất là chưa có nghiên cứu nào đề cập đến QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Xuất phát từ yêu cầu cần thiết có những giải pháp hoàn thiện QLNN đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và tình trạng nghiên cứu chưa đầy đủ như nêu trên, tác giả Luận án chọn đề tài “Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” để làm đề tài nghiên cứu của luận án.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Đến nay, đã có nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị đóng góp để phát triển HĐTD và QLNN đối với HĐTD. Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa nêu cụ thể nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Đặc biệt, do các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay, nên chưa có một nghiên cứu cụ thể, toàn diện, sâu sắc hơn về QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, để có thể vận dụng một cách khoa học, hiệu quả vào trong thực tiễn.
3. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu chính của Luấn án bao gồm: (i) Hệ thống hóa, làm sâu sắc hóa các vấn đề lý luận liên quan đến QLNN có hiệu quả cao về đa dạng hóa HĐTD; (ii) Đánh giá thực trạng đa dạng hoá HĐTD, đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD; xác định các nguyên nhân, các vấn đề yếu kém trong HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn; đặc biệt, phân tích thực trạng QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và xác định các yếu tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM; và (iii) Đề xuất hệ thống kiến nghị các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các nội dung quản lý nhà nước về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM. Các đối tượng cụ thể bao gồm: (i) Lý luận và kinh nghiệm quốc tế đối với QLNN về đa dạng hoá HĐTD. (ii) Thực tiễn QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận nghiên cứu: Luận án tiếp cận đến HĐTD, đa dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD, tiếp thu kinh nghiệm các nước có điều kiện tương đồng, quan sát và nghiên cứu thực tiễn QLNN về đa dạng hóa HĐTD tại Việt Nam và trên địa bàn TP.HCM để đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.
Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng các phương pháp, công cụ nghiên cứu định tính. Sử dụng phương pháp thông kê; phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp; phương pháp điều tra, khảo sát và phỏng vấn các đối tượng liên quan; và phương pháp chuyên gia
6. Những đóng góp mới của luận án

Một là, những đóng góp về lý luận: Luận án bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, luận cứ khoa học về dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Đặc biệt, vận dụng ma trận Ansoff vào việc chọn phương hướng và chọn loại đa dạng hóa HĐTD. Lựa chọn các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN và xác định các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

Hai là, tham khảo kinh nghiệm quốc tế: Vận dụng kinh nghiệm của các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam như Trung Quốc, Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lay-xi-a và kết hợp được kinh nghiệm quốc tế với tình hình cụ thể ở Việt Nam.

Ba là, đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD trong giai đoạn 2006-2012 qua các tiêu chí về số lượng về quy mô về tốc độ tăng trưởng và về an toàn. Đồng thời, đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 dựa trên các tiêu chí về tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp, tính công bằng và tính bền vững.

Bốn là, qua phân tích thực trạng, đánh giá những thành tựu đạt được, các hạn chế, bất cập cần khắc phục và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020, bao gồm các nhóm giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, về định hướng phát triển của Nhà nước, về điều tiết của Nhà nước, về kiểm tra, thanh tra giám sát của Nhà nước.

Năm là, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn: Qua đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị có thể áp dụng thành công trong thực tiễn, nhất là việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến từng hình thức cấp tín dụng phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Do vậy, việc thực hiện đồng thời các giải pháp sẽ có những tác động tích cực đến quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTM trong phạm vi cả nước nói chung và của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM nói riêng.

7. Bố cục của luận án

 Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án gồm 3 Chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP.

Chương 2: Thực trạng QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012.

 Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP

1.1 Đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

1.1.1 Khái niệm đa dạng hóa HĐTD của NHTMCP  

Có nhiều khái niệm đa dạng hóa liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Vận dụng, kết hợp các khái niệm và mục đích đa dạng hóa HĐTD, tác giả Luận án cho rằng đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là hoạt động mở rộng các hình thức cấp tín dụng như cho vay, chiết khấu công cụ chuyển nhượng (CCCN) và giấy tờ có giá (GTCG) khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác; đồng thời, mở rộng các loại và phương thức cấp tín dụng, nhằm khai thác lợi thế của từng hình thức cấp tín dụng, khai thác lợi thế của các loại, phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của KH, gia tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro tín dụng của các NHTMCP.
1.1.2 Tính cần thiết đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Đa dạng hóa HĐTD góp phần giảm nhẹ các rủi ro tín dụng. Đồng thời, đạng hóa HĐTD góp phần tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

1.1.3 Nội dung đa dạng hóa HĐTD của NHTMCP
Phương hướng và loại đa dạng hóa HĐTD: Phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, phát triển các loại và phương thức cấp tín dụng mới (xem Hình 1.1)

Hình 1.1. Đa dạng hóa HĐTD

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             






















Nguồn: Tác giả tổng hợp qua nghiên cứu tài liệu và văn bản pháp luật
1.1.4 Tiêu chí đánh giá kết quả đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Dựa vào chi tiết phương hướng đa dạng hóa và chọn loại đa dạng hóa cho thấy yêu cầu phát triển về mặt số lượng, quy mô, tốc độ tăng trưởng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng và vận dụng một số chỉ tiêu theo tiêu chí CAMELS, tác giả đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP bao gồm: Tiêu chí về số lượng, tiêu chí về quy mô, tiêu chí về tốc độ tăng trưởng và tiêu chí về an toàn.
1.2 Quản lý nhà nước về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

1.2.1 Một số quan điểm về QLNN
1.2.1.1 Quan điểm về sự can thiệp của nhà nước 
Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thông qua các công cụ QLNN, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy, đảm bảo cho các nhân tố của thị trường ổn định, giữ gìn an ninh và công bằng xã hội, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.
1.2.1.2 Quan điểm QLNN đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng

Dựa vào các quan điểm trên, tác giả đưa ra quan điểm QLNN đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng như sau:

Một là, Nhà nước phát huy vai trò thúc đẩy hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Hai là, Nhà nước tạo điểu kiện và môi trường thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng phát triển.

Ba là, Nhà nước can thiệp hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong một mức độ cần thiết theo những nguyên tắc phù hợp với sự vận động của các quy luật trong nền kinh tế thị trường.

1.2.2 Khái niệm QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP có thể hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực Nhà nước của các cơ quan QLNN bằng những phương pháp và công cụ QLNN đến quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng, phát triển các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP, nhằm thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP phát triển bền vững, cung ứng vốn tín dụng đa dạng với nhiều tiện ích, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

1.2.3 Mục tiêu QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP 

(i) Thúc đẩy quá trình đa dạng hóa HĐTD tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững. (ii) Phát triển đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. (iii) Đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

1.2.4 Nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP có các chức năng: Hoạch định phát triển, điều hành và kiểm soát của Nhà nước về đa dạng HĐTD. 
Nội dung QLNN bao gồm: (i) Định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD. (ii) Ban hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD. (iii) Điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD. (iv) Kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD.
1.2.5 Mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

Mối quan hệ giữa QLNN về đa dạng hóa HĐTD và nhu cầu đa dạng hóa HĐTD là phát huy tốt nhất vai trò quyết định của QLNN đối với việc đáp ứng nhu cầu có được một cấu trúc đa dạng hóa HĐTD tối ưu của các NHTMCP.

1.2.6  Tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Từ các mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD và vận dụng các tiêu chí đánh giá QLNN của Ngân hàng phát triển Châu Á, tác giả tổng hợp các tiêu chí đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD bao gồm: Tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp, tiêu chí công bằng và tiêu chí bền vững.

1.2.7 Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP

Nhóm nhân tố khách quan: (i) Sự phát triển kinh tế-xã hội, (ii) Trình độ phát triển thị trường tài chính. Nhóm nhân tố chủ quan (ii) Định hướng phát triển kinh tế-xã hội. (iii) Công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng. (iv) Áp dụng phương pháp QLNN về đa dạng hoá HĐTD. (v) Lựa chọn công cụ QLNN và hỗ trợ của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD. (vi) Sự tuân thủ, chấp hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD.
1.3 Kinh nghiệm quốc tế đối với QLNN về đa dạng hóa HĐTD   

Kinh nghiệm QLNN tại các nước cho thấy luật pháp quy định chặt chẽ cho các NHTM thực hiện đa dạng HĐTD, bao gồm: Cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh toán. Nhà nước định hướng, điều tiết, thanh tra, giám sát chặt chẽ quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTM.
Bài học kinh nghiệm về QLNN đối với đa dạng hóa HĐTD: xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ, ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện các hình thức cấp tín dụng đồng bộ và kịp thời và phù hợp với các luật hiện hành, xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng bảo đảm tính khả thi, kiểm tra, thanh tra, giám sát HĐTD theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, thực hiện một số hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy của Nhà nước đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QLNN VỀ ĐA DẠNG HOÁ HĐTD CỦA CÁC  NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GIAI ĐOẠN 2006-2012
2.1 Tổng quan về các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

2.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM
TP.HCM  một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hoạt động kinh tế đa dạng. TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng và doanh số quan hệ tài chính-tín dụng. Tuy vậy, TP.HCM vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng lạc hậu, quá tải, chỉ số giá tiêu dùng cao,.. cũng gây khó khăn cho nền kinh tế.

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển số lượng các NHTMCP

Số lượng các NHTMCP có trụ sở trên địa bàn đến cuối năm 2011 là 16, năm 2012 là 14, được thành lập qua thành lập mới, hợp nhất các hợp tác xã tín dụng và sáp nhập các NHTMCP lại với nhau. HĐTD của các NHTMCP những năm qua gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là rủi ro tín dụng khi nợ xấu ngày càng gia tăng. Do vậy, việc tiếp tục cơ cấu lại hoạt động và xử lý nợ xấu, bên cạnh cần đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

2.2 Thực trạng đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn  2006-2012
2.2.1  Thực trạng đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng
- Đối với hoạt động cho vay: Cho vay là hoạt động đầu tiên, chủ yếu, truyển thống trong quá trình đa dạng hóa HĐTD với tỷ trọng cho vay chiếm trên 92%-96% trong tổng dư nợ tín dụng trong giai đọan 2006-2012 (xem Bảng 2.1, Bảng 2.2).
Bảng 2.1. Hoạt động tín dụng theo từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM các năm 2006-2012

	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	Cho vay (tỷ đồng)  

	80.417,75
	169.947,81
	198.990,98
	324.688,76
	446.298,44
	497.009,18
	554.236,49

	Chiết khấu CCCN và GTCG khác

	1.452,95
	6.318,56
	855,61
	1.227,73
	2.872,83
	1.619,95
	969,69

	Bảo lãnh ngân hàng

	4.445,15
	3.666,14
	4.685,43
	8.194,34
	11.124,42
	13.434,82
	16.570,23

	Phát hành thẻ tín dụng

	121,13
	186,35
	393,34
	553,66
	681,74
	1.816,74
	2.150,84

	Bao thanh toán

	115,14
	295,77
	365,08
	548,62
	607,85
	630,06
	664,21

	Tổng cộng

	86.552,12
	180.414,63
	205.290,44
	335.213,11
	461.587,66
	514.510,75
	574.591,46

	 Tỷ trọng cho vay

	92,91%
	94,20%
	96,93%
	96,86%
	96,69%
	96,60%
	96,46%

	 Tỷ trọng chiết khấu CCCN và GTCG khác

	1,68%
	3,50%
	0,42%
	0,37%
	0,62%
	0,31%
	0,16%

	 Tỷ trọng bảo lãnh ngân hàng

	5,14%
	2,03%
	2,28%
	2,44%
	2,41%
	2,61%
	2,66%

	 Tỷ trọng phát hành thẻ tín dụng

	0,14%
	0,10%
	0,19%
	0,17%
	0,15%
	0,35%
	0,35%

	 Tỷ trọng bao thanh toán

	0,13%
	0,16%
	0,18%
	0,16%
	0,13%
	0,12%
	0,11%

	Tổng cộng

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Nguồn: Báo cáo hàng năm của NHNN Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng cao, nên tăng trưởng cho vay tương ứng với tăng trưởng tín dụng trong giai đọan 2006-2012 (xem Bảng 2.1, Bảng 2.2).
Bảng 2.2. Tăng trưởng dư nợ từng hình thức cấp tín dụng và huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	Các hình thức 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Cho vay 
	 
	111,33%
	17,09%
	63,17%
	37,45%
	11,36%
	11,51%

	Chiết khấu CCCN GTCG 
	 
	334,88%
	-86,46%
	43,49%
	134,00%
	-43,61%
	-40,14%

	Bảo lãnh ngân hàng
	 
	-17,52%
	27,80%
	74,89%
	35,76%
	20,77%
	23,34%

	Phát hành thẻ tín dụng 
	 
	53,85%
	111,08%
	40,76%
	23,13%
	166,49%
	18,39%

	Bao thanh toán 
	 
	156,88%
	23,43%
	50,27%
	11,23%
	3,25%
	5,42%

	Tăng trưởng tín dụng
	 
	108,45%
	13,79%
	63,29%
	37,70%
	11,47%
	11,68%

	Tốc độ tăng huy động 
	 
	109,34%
	24,59%
	37,54%
	12,32%
	11,31%
	16,22%


Nguồn: Báo cáo hàng năm của NHNN-Chi nhánh TP.HCM, báo cáo tài chính hàng năm của các NHTMCP, Cục Thống kê TP.HCM  và tính toán của tác giả.

Đến cuối năm 2012, nợ xấu gia tăng cao; tỷ lệ có nguy cơ mất vốn trên 30% tổng nợ xấu là rủi ro khá cao trong HĐTD (xem Bảng 2.3). Tăng trưởng cho vay các năm gần đây thấp so với những năm trước, nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh, nợ quá hạn ngày càng cao, cho thấy chất lượng cho vay thấp, gia tăng thêm rủi ro trong HĐTD.

Bảng 2.3. Nợ xấu của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	Tỷ lệ nợ
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Nợ xấu
	0,66%
	0,49%
	2,34%
	1,39%
	1,82%
	1,98%
	3,63%

	Nhóm 5 trong tổng nợ xấu
	39,64%
	44,41%
	21,70%
	56,20%
	33,74%
	30,50%
	36,84%


Nguồn: Báo cáo hàng năm của NHNN-Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

- Đối với hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác: Đây là hoạt động được NHNN cho phép thực hiện từ năm 1991. Tuy nhiên, việc chậm triển khai làm cho số dư chiết khấu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tín dụng, năm 2006 là 1,68%, năm 2007 là 3,50%, còn lại các năm sau chưa đến 1% (xem Bảng 2.1) và tốc độ tăng trưởng hoạt động này biến động rất lớn trong giai đoạn 2006-2012 (xem Bảng 2.2).

- Đối với hoạt động bảo lãnh ngân hàng: Tỷ trọng số dư sau khi giảm vào năm 2006, có xu hướng tăng dần từ hơn 2% lên đến hơn 2,6% tổng dư nợ (xem Bảng 2.1). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có nhiều biến động (xem Bảng 2.2), do tác động từ việc điều chỉnh, bổ sung khá nhiều quy định, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đề cập hết những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia bảo lãnh gây khó khăn, vướng mắc cho các NHTMCP.
- Đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng: Khung pháp lý có từ năm 1999, nhưng đến năm 2007 quy chế mới được ban hành, cho phép các NHTMCP phát hành thẻ tín dụng. Tăng trưởng dư nợ cao, nhất là năm 2011 (xem Bảng 2.2), do NHNN hạn chế cho vay tiêu dùng (CVTD), nhiều NHTMCP chuyển sang cấp tín dụng qua phát hành thẻ tín dụng. Tuy vậy, tỷ trọng dư nợ vẫn đạt thấp (xem Bảng 2.1). 
- Đối với hoạt động bao thanh toán: Tỷ trọng dư nợ thấp, chưa đạt đến 0,2% tổng dư nợ (xem Bảng 2.1). Do hoạt động còn khá mới, NHNN ban hành quy chế từ năm 2004 (bổ sung vào năm 2008), nhưng quy định còn thiếu đồng bộ giữa quy chế và luật các TCTD hiện hành để đảm bảo cho các NHTMCP triển khai có hiệu quả. 

2.2.2  Thực trạng đa dạng hóa các loại và phương thức trong từng hình thức 

- Đa dạng hóa các loại và phương thức cho vay: 
Đối với đa dạng hóa cho vay theo kỳ hạn: Dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng hơn 57% tổng dư nợ và có xu hướng giảm do điều tiết của NHNN về hạn chế CVTD, cho vay lĩnh vực không khuyến khích. Dư nợ trung hạn, dài hạn có xu hướng tăng dần trên 40% tổng dư nợ (xem Biểu đồ 2.1), do các NHTMCP cho vay các dự án đầu tư thuộc chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kích cầu đầu tư trên địa bàn. 
Biểu đồ 2.1. Tỷ trọng dư nợ cho vay theo kỳ hạn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
[image: image1.emf]68,64%

21,02%

10,34%

63,68%

21,27%

15,05%

58,55%

23,61%

17,84%

63,75%

20,52%

15,73%

58,49%

24,97%

16,55%

59,50%

24,38%

16,12%

57,02%

26,09%

16,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Ngắn hạn

Trung hạn

Dài hạn


Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo ngành kinh tế: Tỷ trọng cho vay ngành thương mại-dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 57%, kế đến là cho vay phục vụ ngành công nghiệp-xây dựng chiếm trên 20% dư nợ cho vay (xem Bảng 2.4). Tỷ trọng cho vay theo ngành phù hợp với cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Bảng 2.4. Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Cho vay
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Thương mại- dịch vụ
	64,72%
	61,57%
	59,63%
	58,67%
	59,95%
	57,93%
	59,17%

	Công nghiệp- xây dựng
	23,55%
	22,54%
	20,69%
	23,76%
	23,80%
	24,97%
	28,11%

	Nông nghiệp
	2,81%
	2,44%
	5,73%
	2,74%
	3,95%
	4,96%
	4,84%

	Các ngành khác
	8,92%
	13,46%
	13,94%
	14,82%
	12,31%
	12,13%
	7,87%

	Tổng cộng
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo loại tiền tệ: 
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay theo loại tiền tệ của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	VND
	69,53%
	71,93%
	71,12%
	75,23%
	72,75%
	70,28%
	74,90%

	Ngoại tệ
	30,47%
	28,07%
	28,88%
	24,77%
	27,25%
	29,72%
	25,10%

	Tổng cộng 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Do NHNN điều tiết, hạn chế về đối tượng cho vay ngoại tệ, nên cho vay đồng Việt Nam (VND) trong giai đoạn 2006-2012  phần lớn chiếm tỷ trọng trên 70% dư nợ cho vay (xem Bảng 2.5)
Đối với đa dạng hóa cho vay theo đối tượng khách hàng (KH): Các nhóm KH mục tiêu của các NHTMCP là các KH ngoài doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, hoạt động cho vay của các NHTMCP chủ yếu tập trung vào các nhóm KH này với tỷ lệ trên 95% trong tổng dư nợ cho vay (xem Biểu đồ 2.2)

Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng dư nợ theo đối tượng KH của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
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Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực tiêu dùng: Các năm 2006 và 2007, lãi suất cho vay VND tương đối ổn định, là điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP phát triển CVTD, nhất là cho vay trả góp mua nhà, xe hơi và tiên nghi sinh hoạt. Do vậy, CVTD của các năm này chiếm tỷ trọng cao hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2006-2012 (xem Biều đồ 2.3). 

Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng dư nợ theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực tiêu dùng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
[image: image3.emf]81,75%

81,04%

79,95%

81,40%

78,09%

77,04%

76,18%

21,91%

18,60%

20,05%

18,96%

18,25%

22,96%

23,82%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Sản

xuất

kinh

doanh

Tiêu

dùng


Nguồn: Báo cáo hàng năm của NHNN-Chi nhánh TP.HCM, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

Đối với đa dạng hóa cho vay theo các phương thức cho vay: Dư nợ cho vay theo hạn mức và cho vay từng lần chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm trên 48%-58% tổng dư nợ; cho vay theo dự án đầu tư, chiếm trên 30%-42% tổng dư nợ; cho vay trả góp chiếm trên 6% tổng dư nợ. Đặc biệt, cho vay hợp vốn, cho vay theo hạn mức thấu chi chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa đến 1% tổng dư nợ (xem Bảng 2.6)
Bảng 2.6 Dư nợ cho vay theo từng phương thức cho vay của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Tỷ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Theo hạn mức và từng lần
	58,53%
	54,51%
	52,38%
	57,17%
	50,82%
	52,17%
	48,97%

	Theo dự án đầu tư
	30,89%
	36,09%
	40,76%
	35,69%
	41,03%
	39,96%
	42,39%

	Cho vay hợp vốn
	0,48%
	0,23%
	0,68%
	0,56%
	0,49%
	0,53%
	0,60%

	Theo hạn mức thấu chi
	0,05%
	0,03%
	0,03%
	0,21%
	0,17%
	0,14%
	0,25%

	Cho vay trà góp
	10,05%
	9,14%
	6,15%
	6,37%
	7,49%
	7,19%
	7,80%


Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả. 

- Đa dạng hóa các phương thức chiết khấu: Phần lớn các NHTMCP thực hiện theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi. Tăng trưởng có biến động lớn (xem Bảng 2.2), do tác động từ hạn chế cấp tín dụng cho đầu tư kinh doanh chứng khoán, lãi suất tín dụng cao và ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của các doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa các loại bảo lãnh ngân hàng: Bảo lãnh thanh toán chiếm tỷ trọng trên 42%, bảo lãnh thực hiện hợp đồng chiếm  trên 10% số dư bảo lãnh. Bảo lãnh vay vốn chiếm chưa đến 4% trong suốt giai đoạn 2006-2011, đến 2012 tỷ trọng chiến hơn 11% trong cơ cấu các loại bảo lãnh do đáp ứng cho nhu cầu thiếu hụt tài sản đảm bảo nợ của KH khi vay vốn tại các TCTD khác (xem Bảng 2.7).
Bảng 2.7. Số dư các loại bảo lãnh ngân hàng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	 2010
	2011
	2012

	Tỷ lệ
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Bảo lãnh thanh toán
	70,83%
	47,88%
	49,89%
	58,84%
	47,22%
	46,51%
	42,56%

	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	7,64%
	15,55%
	11,70%
	10,91%
	14,78%
	15,39%
	11,21%

	Bảo lãnh dự thầu
	3,12%
	5,57%
	4,29%
	3,25%
	2,91%
	3,37%
	2,81%

	Bảo lãnh vay vốn
	0,00%
	2,24%
	3,64%
	0,82%
	1,32%
	1,72%
	11,40%

	Bảo lãnh khác
	18,41%
	28,76%
	30,47%
	26,18%
	33,77%
	33,01%
	32,01%


Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các NHTMCP và tính toán của tác giả.

- Đa dạng hóa các loại phát hành thẻ tín dụng: 
Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng dư nợ theo từng loại phát hành thẻ tín dụng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
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Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP, Báo cáo của NHNN và tính toán của tác giả.

Phát hành thẻ tín dụng nội địa luôn chiếm tỷ trọng cao hơn phát hành thẻ tín dụng quốc tế, cho thấy nhu cầu giao dịch, thanh toán qua thẻ tín dụng trong nước ở mức cao (xem Biểu đồ 2.4).

- Đa dạng hóa các loại và phương thức bao thanh toán: Diễn biến tăng trưởng hoạt động này biến động khá lớn và chiếm tỷ trọng thấp (xem Bảng 2.1). Nguyên do, quy định còn thiếu đồng bộ giữa quy chế và luật các TCTD hiện hành để đảm bảo cho các NHTMCP triển khai có hiệu quả; bên cạnh việc thiếu thông tin là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến triển khai hoạt động bao thanh toán.

2.2.3 Đánh giá kết quả đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP 

2.2.3.1  Đánh giá kết quả đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP

- Về số lượng: Theo số liệu tổng hợp của tác giả từ các báo cáo tài chính của các NHTMCP, có 100% NHTMCP đa dạng hóa 3 hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng; 42,86% NHTMCP đa dạng hóa 4 hình thức cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng; 35,71% NHTMCP đa dạng hóa 5 hình thức cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG khác, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng và bao thanh tóan.  

- Về quy mô: Cho vay chiếm trên 94% trong tổng dư nợ (xem Bảng 2.1), cho thấy đây là hình thức được các NHTMCP tập trung trong giai đoạn 2006-2012.

- Về tốc độ phát triển: Các hình thức cấp tín dụng khác có tốc độ tăng trưởng biến động khá lớn, thậm chí tăng trưởng âm, thiếu tính ổn định. Riêng tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đều tăng hàng năm, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trên 11%, cho thấy các NHTMCP trên địa bàn vẫn tập trung vào hoạt động cho vay.

2.2.3.2 Đánh giá kết quả đa dạng hóa các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP

- Về số lượng: Có 100% NHTMCP đa dạng hóa 3 loại cho vay, đến cuối năm 2012 chỉ có hơn 7% thực hiện 5 phương thức (từng lần, hạn mức, theo dự án đầu tư, hợp vốn, thấu chi). Hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG khác chỉ thực hiện phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi, chưa thực hiện đủ 2 phượng thức (xem Bảng 2.9). Có hơn 14% thực hiện 5 loại bảo lãnh, hơn 42% thực hiện 2 loại phát hành thẻ tín dụng, hơn 28% thực hiện 1 loại và 1 phương thức bao thanh toán.

- Về quy mô: Cho vay ngắn hạn chiếm trên 58% (xem Biểu đồ 2.2) và cho vay theo hạn mức và từng lần chiếm tỷ trong cao trên 50% trong các phương thức cho vay (xem Bảng 2.7). Thưc hiện 1 phương thức chiết khấu và có tỷ trọng thấp. Bảo lãnh thanh toán có tỷ lệ cao trên 42% trong các loại bảo lãnh. Tỷ trọng số dư phát hành thẻ tín dụng nội địa chiếm ưu thế trên 70% trong các loại thẻ tín dụng (xem Biểu đồ 2.4) và chỉ thực hiện một loại hình và 1 phương thức bao thanh toán. Do vậy, các NHTMCP chưa mở rộng hết quy mô các loại và phương thức cấp tín dụng.

- Về tốc độ phát triển: Với tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt trên 23%, cho vay ngắn hạn được các NHTMCP tập trung nhất (xem Bảng 2.4) và cho vay theo hạn mức và cho vay từng lần có tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm và ít biến động. Hoạt động chiết khấu các CCCN và GTCG khác, thưc hiện 1 phương thức và tăng trưởng âm các năm 2011 và 2012 (xem Bảng 2.2). Các loại bảo lãnh biến động khá lớn, nhiều loại bảo lãnh có tốc độ tăng trưởng âm. Các loại phát hành thẻ tín dụng có tốc độ tăng dư nợ hàng năm và nhiều năm đạt tốc độ cao trong giai đoạn 2006-2012. Tăng trưởng về số dư của 1 loại và 1 phương thức bao thanh toán chưa ổn định và  đến cuối năm 2012 chỉ đạt hơn 5% (xem Bảng 2.2).

2.2.3.3 Đánh giá kết quả đa dạng hóa HĐTD theo tiêu chí an toàn

Theo các tiêu chí trên, các NHTMCP tập trung vào cho vay là chủ yếu, thực hiện được đa dạng hóa các loại cho vay, chưa thực sự đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, cũng như chưa đa dạng hóa đầy đủ các loại và phương cấp tín dụng trong giai đoạn 2006-2012. Nguyên do, cho vay là hoạt động truyền thống và quy định pháp luật mới cho phép phát triển thêm các hình thức cấp tín dụng khác trong những năm gần đây. Qua đánh giá theo tiêu chí an toàn qua tổng hợp của tác giả tử các báo cáo tài chính của các NHTMCP, cho thấy các NHTMCP đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn và có hiệu quả trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên, mức độ an toàn chưa thực sự đảm bảo, nợ xấu 3,63%, cao so với ngưỡng cảnh báo của NHNN, tỷ lệ cho vay trên vốn huy động 93% , tỷ lệ thu nhập từ cho vay trên tổng thu nhập HĐTD trên 96% là khá cao, càng cho thấy các NHTMCP chưa thực sự đa dạng hóa HĐTD.

2.3 Thực trạng QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2012
2.3.1 Định hướng chiến lược phát triển của Nhà nước về đa dạng hoá HĐTD 

 Định hướng tăng trưởng bình quân tín dụng 18 %/năm-20 %/năm trong hệ thống ngân hàng, định hướng phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn với mục tiêu định hướng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đi đôi với phát triển ngân hàng hiện đại, đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Định hướng qua kế hoạch tăng trưởng tín dụng (năm 2007 ở mức 25%-27%, năm 2008 ở mức 32%-34%, năm 2009 ở mức 21%-23%, năm 2010 khoảng 25%, năm 2011 dưới 20%, năm 2012 là 15%-17%) và hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tập trung vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh.
2.3.2 Ban hành luật pháp về đa dạng hóa HĐTD 
Đến  đầu năm 2013, các quy định pháp luật đã quy định các hình thức cấp tín dụng là cho vay, chiết khấu CCCN, GTCG khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán. Các loại cho vay gồm: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; các phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi và các phương thức cho vay khác phù hợp với quy định của quy chế và các quy định khác của NHNN.Các phương thức chiết khấu: Mua có kỳ hạn CCCN, GTCG khác, mua có bảo lưu quyền truy đòi CCCN, GTCG khác và có hình thức hợp vốn để chiết khấu CCCN, GTCG khác. Các loại bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh, các loại bảo lãnh khác. Các loại phát hành thẻ tín dụng trong nước và quốc tế. Các loại bao thanh toán có quyền truy đòi, bao thanh toán không có quyền truy đòi. Các phương thức bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và đồng bao thanh toán. 

2.3.3 Điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD 

Hoạt động điều tiết và hỗ trợ của Nhà nước bao gồm hoạt động điều tiết của NHNN, hoạt động điều tiết của NHNN Chi nhánh TP.HCM, tác động từ chính quyền TP.HCM qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, điều tiết của NHNN qua hoạt động cấp phép đối với các hình thức cấp tín dụng hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển HĐTD qua cung cấp thông tin tín dụng của NHNN, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các NHTMCP qua hoạt động BLTD cho các DNNVV, hoạt động phối hợp, tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa KH, NHTMCP và các cơ quan QLNN. Hoạt động này tập trung phần lớn vảo hoạt động cho vay, NHNN và NHNN Chi nhánh TP.HCM điều tiết hoạt động cho vay vào phục vụ cho nhu cầu sản xuất, hạn chế mở rộng cho vay các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng. Đồng thời, chỉ đạo các NHTMCP phát triển các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp theo định hướng hàng năm, tạo thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa các loại và phương thức cho vay.

2.3.4 Kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD 

Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát chủ yếu tập trung vào chấp hành pháp luật về cho vay và các quy định hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, CVTD. Qua thực tế các năm, quá trình thực thi pháp luật về HĐTD của một số NHTMCP chưa tuân thủ nghiêm túc quy định trong HĐTD, chưa chấp hành đúng quy định trong phân loại nợ, trích lập dự phòng, pháp lý của hồ sơ tín dụng, công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, cho vay không đúng quy định, không đủ điều kiện vay, vi pham quy định về bảo lãnh ngân hàng, chưa thực hiện nghiêm túc về quy định về tăng trưởng tín dụng, che giấu nợ dưới nhiều hình thức,..cho thấy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN là yêu cầu cấp thiết.
2.3.5 Thành tựu đạt được và hạn chế cần khắc phục qua QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM 

- Về thành tưu: Các hoạt động định hướng Nhà nước theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD đã có những bước hoàn thiện quan trọng. Điều tiết việc mở rộng hoạt động cho vay, hạn chế cho vay đối với một số lĩnh vực rủi ro cao nhằm đảm bảo an toàn trong HĐTD và tạo điều kiện về thông tin, hỗ trợ khách hàng tiếp cận tín dụng các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát được hoàn thiện dần, qua tổng hợp kết quả của tác giả từ thông tin NHNN về điều hành, kiểm tra giám sát cho thấy quy định về đảm bảo an toàn HĐTD cũng được hoàn thiện dần, đã tạo khung pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD, giúp các NHTMCP tự giám sát và kiểm tra đảm bảo an toàn và góp phần bảo đảm an toàn hệ thống. 
- Về hạn chế: Việc tập trung ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng qua hoạt động cho vay, nên hoạt động định hướng phát triển của Nhà nước về đa dạng hóa HĐTD giai đoạn 2006-2012 chủ yếu hướng vảo hoạt động cho vay. Ban hành quy định pháp luật chưa theo kịp diễn biến nhanh của nền kinh tế; chưa tổ chức tổng kết, đánh giá thường xuyên việc triển khai các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP để cập nhật các quy định đã ban hành đồng nhất và phù hợp với các quy định pháp luật đang có hiệu lực thi hành. Do định hướng chủ yếu vào cho vay, đã làm cho trong hoạt động điều tiết chủ yếu cũng hướng vào hoạt động cho vay và hướng vào đa dạng hóa các loại cho vay. Nhiều trường hợp điều tiết, can thiệp bằng phương pháp hành chính để khống chế đối với một số lĩnh vực cho vay nhằm hạn chế rủi ro, nhưng thiếu hướng dẫn thường xuyên và thiếu nhiều thông tin tín dụng đa dạng để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng đa dạng, khai thác các lợi thế của từng hình thức, từng loại và phương thức cấp tín dụng nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro. Hoạt động thanh tra, giám sát chủ yếu tập trung vào rủi ro an toàn của từng NHTMCP, cơ sở pháp lý về thanh tra, giám sát rủi ro an toàn vĩ mô chưa được ban hành, đã ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật về HĐTD của một số NHTMCP do chưa tuân thủ nghiêm túc, vi phạm quy định trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. 
2.3.6 Các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM

Một là, sự phát triển kinh tế-xã hội và trình độ phát triển thị trường tài chính: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với cả nước, hoạt động kinh tế đa ngành, có nhu cầu vốn tín dụng đa dạng và thường xuyên, tạo nhu cầu cho quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy vậy, thị trường tài chính Việt Nam nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng chưa phát triển, chưa tạo ra nhiều sản phẩm tài chính để tham gia vào các giao dịch tín dụng đa dạng, đặc biệt là các CCCN và GTCG để phát triển hoạt động chiết khấu CCCN và GTCG. Thị trường tín dụng ngân hàng chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay, chưa thực sư đa dạng hoá HĐTD, làm cho các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD chưa thể triển khai một cách đầy đủ, tác động làm giảm hiệu lực, hiệu quả QLNN trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.

Hai là, định hướng phát triển kinh tế-xã hội:Xuất phát từ điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, định hướng của Nhà nước theo hướng kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa các nguy cơ gây lạm phát tiền tệ từ kênh tín dụng, nhất là hoạt động cho vay, nên các hoạt động định hướng, điều tiết, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN và NHNN Chi nhánh TP.HCM chưa hướng đến triển khai đa dạng hóa HĐTD mà chủ yếu tập trung và hướng vảo hoạt động cho vay. Từ đó, chưa xây dựng được các mục tiêu cụ thể và đề ra các giải pháp đa dạng hóa HĐTD, tác động ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 

Ba là, công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng:Công tác xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM chưa cụ thể hóa các mục tiêu đa dạng hóa HĐTD trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đề án. Qua đó, tác động đến định hướng, điếu tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP.HCM, chưa hướng vào đa dạng hóa HĐTD và làm ảnh hưởng kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

    Bốn là, áp dụng phương pháp QLNN: Nhà nước áp dụng phương pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào hoạt động cho vay, đã tạo ra nhiều hiện tượng lách quy định, thiếu tuân thủ từ một số NHTMCP và gây khó khăn cho hoạt động điều tiết của NHNN, cho thấy sự can thiệp qua phương pháp hành chính chưa thực sự phù hợp, tác động ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD.

   Năm là, lựa chọn công cụ QLNN và hỗ trợ của Nhà nước:Nhà nước đã lựa chọn và sử dụng đầy đủ và phù hợp các công cụ QLNN tác động đến quá trình đa dạng hóa HĐTD. Tuy nhiên, chưa phát huy hết vai trò các công cụ QLNN để tạo điều kiện tốt nhất cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng nhiều tiện ích, góp phần nâng cao kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. 

Sáu là, sự tuân thủ, chấp hành pháp luật về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP và KH: Một số NHTMCP chưa tuân thủ các quy định liên quan đến các hình thức cấp tín dụng và thiếu minh bạch trong quá trình cấp tín dụng, đã tác động đến hiệu lực QLNN và ảnh hưởng đến kết quả QLNN về đa dạng của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM.
2.3.7 Đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM 

Thứ nhất, đánh giá theo tiêu chí hiệu lực:Quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp giữa luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh, một số NHTMCP chưa tuân thủ, vi phạm quy định trong quá trình đa dạng hóa HĐTD, chưa công khai, minh bạch, thực hiện chưa nghiêm túc về quy định về tăng trưởng tín dụng, che giấu nợ dưới nhiều hình thức. Do vậy, theo tiêu chí hiệu lực, QLNN về đa dạng hóa HĐTD chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu.

Thứ hai, đánh giá theo tiêu chí hiệu quả:Khung pháp lý nhiều lần điều chỉnh, bổ sung và vẫn chưa đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Hoạt động điều tiết và kiểm tra, thanh tra, giám sát tuân thủ chủ yếu đối với hoạt động cho vay, làm cho hoạt động QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đảm bảo nhiều hiệu quả.

Thứ ba, đánh giá theo tiêu chí phù hợp:Các quy định pháp luật hoàn thiện dần, nhưng các quy định về cho vay, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán vẫn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với Luật các TCTD năm 2010. Nhà nước áp dụng phương pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào hoạt động cho vay qua phương pháp hành chính chưa thực sự phù hợp, tác động làm cho QLNN về đa dạng hóa HĐTD chưa thực sự đảm bảo yêu cầu của tiêu chi phù hợp.

Thứ tư, đánh giá theo tiêu chí công bằng: Thể hiện qua quy định đa dạng các đối tượng KH tiếp cận vốn tín dụng phù hợp với nghiệp vụ của từng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng. Đảm bảo nguyên tắc hòan trả của tín dụng, điều kiện cấp tín dụng. Tuy nhiên, thực tế về tiếp cận vốn tín dụng đối với các DNNVV gặp nhiều khó khăn. Do nguyên nhân từ phía doanh nghiệp thiếu minh bạch, khả năng quản trị kém, chưa đảm bảo các điều kiện vay vốn, còn do nguyên nhân từ các NHTMCP, chưa vận dụng được sự tiện ích và lợi thế đối với từng hình thức, loại và phương thức cấp tín dụng phù hợp, chỉ tập trung vào chủ yếu hoạt động cho vay và lo ngại rủi ro trong cho vay. Mặt khác, lãi suất tín dụng cao cũng là một trong những lực cản, làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín dụng.

Thứ năm, đánh giá theo tiêu chí bền vững: NHNN hướng dẫn về đảm bảo an toàn đối với từng hình thức cấp tín dụng và giới hạn đối với từng hình thức cấp tín dụng. Tuy vậy, pháp luật về đa dạng hóa HĐTD có khá nhiều điều chỉnh, bổ sung, khó tiếp cận do chưa phù hợp, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo cho pháp luật đi vào cuộc sống, và thiếu tính ổn định lâu dài. Đánh giá theo tiêu chí bền vững cho thấy quy định pháp luật chưa thực sự đảm bảo ổn định lâu dài, còn nhiều thay đổi chưa đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu của tiêu chi bền vững.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNN VỀ ĐA DẠNG HÓA HĐTD CỦA CÁC NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2020

3.1 Mục tiêu, quan điểm và định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

3.1.1 Những định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội và bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7-8%/năm. Đối với TP.HCM, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của đất nước. 
Định hướng đến năm 2020, tăng trưởng bình quân tín dụng 18 %-20 %/năm, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất-chế biến, DNNVV. Định hướng cho triển vọng hoạt động ngân hàng trên địa bàn, NHNN-Chi nhánh TP.HCM đã đưa ra dự báo tín dụng và đầu tư cung ứng vốn sẽ tăng trong giai đoạn 2011-2015 từ 20% đến 25%. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện nay đã phát sinh nhiều khó khăn nhất định.Tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với các TCTD. Khu vực hộ gia đình thu nhập thực tế giảm, làm thay đổi thành vi tiêu dùng và đầu tư, ảnh hưởng tới hệ thống tài chính. Phục hồi kinh tế là nhân tố hết sức quan trọng đóng góp vào việc giải quyết nợ xấu, góp phần vào thực hiện tốt đề án cơ cấu lại TCTD. Bên cạnh, đa dạng hóa HĐTD, góp phần phân tán, giảm thiểu rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn trong HĐTD.
3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Qua những nội dung trên, tác giả đề xuất mục tiêu: (i) Hoàn thiện các quy định pháp luật và chính sách về đa dạng hóa HĐTD, đổi mới phương pháp tác động, cải tiến các công cụ QLNN phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD. (ii) Củng cố, hoàn thiện định hướng phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, tạo gắn kết với quá trình đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. (iii) Tăng cường hoạt động điều tiết của Nhà nước một cách phù hợp theo đúng định hướng, đúng quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với quá trình đa dạng hóa HĐTD. (iv) Thúc đẩy các NHTMCP phát triển đa dạng các hình thức, các loại và phương thức cấp tín dụng một cách bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (v) Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các NHTMCP và KH cùng với việc tạo mọi điều kiên và môi trường thuận lợi cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD, tạo mọi điều kiên và môi trường thuận lợi cho KH trong quá trình tiếp cận các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng đa dạng, nhiều tiện ích.

3.1.3 Quan điểm hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Theo tác giả hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 cần dựa trên các quan điểm sau: 
Một là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu hoạt động đầu tư công.

Hai là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải gắn với quá trình hội nhập kinh tế, tài chính, đáp ứng các chuẩn mực ngân hàng, tài chính quốc tế.

Ba là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải trên cơ sở định hướng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Bốn là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải trên cơ sở phù hợp với diễn biến thực tế về hoạt động ngân hàng và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, phù hợp với  hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Năm là, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD phải trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định pháp luật về đa dạng hóa HĐTD; đồng thời, xây dựng các quy định pháp luật, tạo điều kiên pháp lý cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD.

3.1.4 Định hướng hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020

Trên cơ sở mục tiêu và quan điểm trên, hoàn thiện QLNN về đa dạng hoá HĐTD của các NHTMCP đến năm 2020, theo tác giả có các định hướng như sau:

Thứ nhất, hình thành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các NHTMCP áp dụng đầy đủ các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng hiện nay.

Thứ hai, xây dựng các định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD cho các đề án, chương trình phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TP.HCM..

Thứ ba, hình thành mới các quy định pháp luật để phát triển các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới. 

Thứ tư, xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các NHTMCP và KH tham gia vào quá trình đa dạng hóa HĐTD.

3.2 Giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP đến năm 2020

3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về đa dạng hóa HĐTD
3.2.1.1 Hoàn thiện những quy định hướng dẫn các hình thức cấp tín dụng cho phù hợp với Luật các TCTD hiện hành

Ban hành quy định về cho vay mới cho phù hợp với Luật các TCTD, bổ sung thêm quy định chiết khấu đối với hối phiếu nhận nợ và séc vào quy định của Luật các CCCN năm 2005 để đảm bảo sự đồng nhất và phù hợp giữa Luật và văn bản hướng dẫn thi hành. điều chỉnh quy định thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, quy định hệ thống ủy quyền, cho phép người được ủy quyền là đại diện thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh và quy định việc công bố thông tin ủy quyền và thông tin bảo lãnh ngân hàng một cách công khai, minh bạch qua hệ thống cung cấp thông tin tập trung từ hội sở chính của từng NHTMCP và thông tin tại Trung tâm thông tin tín dụng NHNN. Phát hành thẻ tín dụng được quy định riêng biệt sẽ tránh những nội dung mâu thuẩn hay trùng lắp, khắc phục những khó khăn như trường hợp bị điều tiết bởi quy định về cho vay.

Đối với bao thanh toán, khái niệm về bao thanh toán cần xác định đầy đủ hơn, thể hiện được tính đặc thù, lợi thế của hình thức cấp tín dụng này và phù hợp với thông lệ quốc tế theo khái niệm của Hiệp hội bao thanh toán quốc tế, giúp các NHTMCP xây dựng được quy trình hoạt động bao thanh toán theo đúng thực chất là một gói tài chính hoàn chỉnh và bảo vệ rủi ro tín dụng.Trong tương lai đến năm 2020, cần ban hành Luật Bao thanh toán, hình thành đầy đủ, đồng bộ khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng các khoản phải thu, quy định đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, tạo điều kiện cho nhiều NHTMCP mở rộng hoạt động bao thanh toán trong nước và tham gia vào thành viên của Hiệp hội bao thanh toán quốc tế qua mở rộng bao thanh toán xuất nhập khẩu.

3.2.1.2 Bổ sung thêm các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP vào các văn bản hướng dẫn.

Quy định pháp luật cần bổ sung cụ thể loại CVTD; bên cạnh, vận dụng về lợi thế và ưu điểm của các phương thức cho vay, Quy định bổ sung cho vay theo dòng tiền, cho vay bắc cầu, cho vay đòn bẩy, cho vay ứng trước thu nhập để có cơ sở pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các NHTMCP thực hiện, đáp ứng nhu cầu tiếp cận đa dạng loại cho vay phù hợp với từng đối tượng KH. Cần mở rộng chiết khầu đối với các hối phiếu trong nước, góp phần phát triển hoạt động chiết khấu của các NHTMCP. Quy định sung bảo lãnh bảo lãnh độc lập nhằm nâng cao trách nhiệm của bên bảo lãnh; đây là biện pháp bảo đảm rất hiệu quả và phổ biến trong giao dịch kinh tế, bên bảo lãnh cam kết trả cho bên nhận bảo lãnh một số tiền xác định theo yêu cầu của bên được bảo lãnh. Trong tương lai, nên hình thành Luật bảo lãnh ngân hàng như Trung Quốc, Xinh-ga-po để tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng thiếu phối hợp giữa các bộ ngành, tạo điều kiện pháp lý chặt chẽ để làm cơ sở ban hành các quy định hướng dẫn thống nhất cho các NHTMCP mở rộng hoạt động bảo lãnh ngân hàng và tăng cường việc kiểm soát, điều chỉnh hoạt động bảo lãnh tại các NHTMCP có hiệu quả.

3.2.2 Nhóm giải pháp về định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD

3.2.2.1 Định hướng phát triển đa dạng hóa HĐTD đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và cho nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước

Định hướng của NHNN cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD đối với sản xuất, sản xuất-chế biến và xuất khẩu là phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán. Đối với sản xuất và công nghiệp phụ trợ, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng và bao thanh toán. Đối với sản xuất, sản xuất-chế biến gắn kết với tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước và đối với nông nghiệp, nông thôn, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, phát hành thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng. Đối với DNNVV, phát triển hoạt động cho vay, chiết khấu CCCN và GTCG, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng  và bao thanh toán

3.2.2.2 Định hướng chi tiết về đa dạng hóa HĐTD qua xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM

Việc xây dựng và triển khai đề án với định hướng cụ thể về đa dạng hóa HĐTD, tạo thuận lợi cho các NHTMCP dạng hóa HĐTD phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các TCTD, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Theo đó, định hướng chi tiết hơn cho các hình thức cấp tín dụng theo hướng tập trung cho các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn, không chỉ cho phép áp dụng đối với cho vay, mà còn mở rộng tất cả các hình thức cấp tín dụng khác, tạo thuận lợi cho đa dạng hóa HĐTD qua các chương trình đặc thù trên địa bàn TP.HCM, bao gồm: Chương trình kích cầu thông qua đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, bình ổn thị trường, Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015.
3.2.2.3  Hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo xu hướng đa dạng hóa HĐTD

Đối với các NHTMCP có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực về vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản và quản trị điều hành tốt: Dựa vào định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ mở rộng quy mô đối với các hình thức cấp tín dụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng đa dạng cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Đối với các NHTMCP thiếu thanh khoản tạm thời: Theo giải pháp đến năm 2015 của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng đối với từng hình thức cấp tín dụng, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính, trước tiên tập trung xử lý nợ xấu và tín dụng xấu, tập trung phát triển các hình thức cấp tín dụng ít rủi ro như chiết khấu CCCN và GTCG khác, phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng và kết hợp với cấp tín dụng theo phương thức hợp vốn nhằm giảm áp lực về thanh khoản. Sau năm 2015-2020, Các NHTMCP sau khi đáp ứng yêu cầu về an toàn theo đúng định hướng của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ mở rộng quy mô đối với các hình thức cấp tín dụng.

Đối với các NHTMCP yếu kém: Theo các giải pháp đến năm 2015 của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, kế hoạch đa dạng hóa HĐTD hàng năm sẽ giảm dần dư nợ tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, ngoài cho vay sẽ phát triển thêm hoạt động chiết khấu các CCCN và GTCG, kết hợp với phương thức cấp tín dụng hợp vốn. Đồng thời, xử lý nợ xấu qua mua, bán nợ; sáp nhập, hợp nhất, mua lại,..
3.2.3 Nhóm giải pháp về điều tiết quá trình đa dạng hóa HĐTD

3.2.3.1  Điều tiết về phía cung của các NHTMCP về đa dạng hóa HĐTD

Điều tiết qua triển khai các định hướng đa dạng hóa HĐTD. Triển khai định hướng ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, sản xuất-chế biến, DNNVV. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước. Điều tiết phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng phù hợp với từng chương trình phát triển kinh tế đặc thù trên địa bàn TP.HCM, bao gồm: Chương trình kích cầu thông qua đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, bình ổn thị trường, Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, tạo điều kiện qua hoạt động cấp phép các hình thức cấp tín dụng, phát triển thông tin hỗ trợ cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các NHTMCP với các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV, tạo điều kiện cho các NHTMCP đa dạng hóa HĐTD.
3.2.3.2 Điều tiết về phía cầu của KH về đa dạng các hình thức cấp tín dụng

Hỗ trợ KH tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các NHTMCP qua cung cấp thông tin tín dụng của NHNN. Hoàn thiện quy định về BLTD nhằm hỗ trợ cho các DNNVV tiếp cận vốn tín dụng qua nhiều hình thức cấp tín dụng tại các NHTMCP. Tăng cường công tác truyền thông của NHNN Chi nhánh TP.HCM: NHNN Chi nhánh TP.HCM tăng cường việc chủ trì và phối hợp với các cơ quan QLNN triển khai các hội nghị kết nối doanh nghiệp và các NHTMCP.

3.2.4 Nhóm giải pháp về kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

3.2.4.1 Hoàn thiện phương pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP

NHNN cần hướng dẫn chi tiết cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện theo phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro. Đánh giá được tổng thể rủi ro của từng NHTMCP và toàn hệ thống các NHTMCP trên địa bàn. Xác định mức độ và xu hướng của rủi ro đối với từng hình thức cấp tín dụng, đối với mỗi loại và phương thức cấp tín dụng. Đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro đối với từng hình thực cấp tín dụng và xem xét khả năng về tài chính của các NHTMCP để xừ lý các rủi ro có thể xảy ra.

3.2.4.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, giám sát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương 

Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thống nhất, cùng một hệ thống từ lãnh tạo điều hành đến quản lý chuyên môn, tạo thuận lợi triển khai các chương trình mục tiêu về kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện, mở rộng quy mô và phạm vi kiểm tra, thanh tra giám sát đối với các hình thức cấp tín dụng. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp và phát huy huy hết vai trò trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn trong cùng hệ thống kiểm tra, thanh tra, giám sát về đa dạng hóa HĐTD. 

3.2.4.3 Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kiểm soát nội bộ của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD 

NHNN Hướng dẫn chi tiết hơn về hoạt động kiểm soát nội bộ tại các NHTMCP, khi có sự phát triển về các hình thức cấp tín dụng mới, các loại và phương thức cấp tín dụng mới, các NHTMCP phải rà soát, nhận dạng rủi ro liên quan để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình, quy định kiểm soát nội bộ phù hợp đối với các hình thức cấp tín dụng mới
3.2.4.4 Kiểm soát việc hạn chế nợ xấu trong quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP

NHNN kiểm soát thường xuyên việc hạn chế và giảm dần nợ xấu của các NHTMCP trong quá trình đa dạng hóa HĐTD. Đi đôi với việc tạo điều kiện cho các NHTMCP phát triển các hình thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng, cần thực hiện phân tích, đánh giá, xác định đúng thực trạng nợ xấu của từng NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, nhất là trong giai đoạn có những phát sinh về hiện tượng che giấu nợ xấu. Qua đó, có phương án và biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm biện pháp mua bán nợ xấu. Hướng dẫn các NHTMCP tăng cường kiểm soát dòng tiền của KH thông qua cấp tín dụng theo hạn mức, cấp tín dụng hợp vốn và mở rộng phương thức cấp tín dụng từng lần để kiểm soát chặt chẽ dòng tiền cấp tín dụng theo món. Đồng thời, phát triển hệ thống giám sát theo tiêu chuẩn CAMELS, hệ thống đánh giá rủi ro đối với các TCTD và cảnh báo sớm trong hoạt động ngân hàng.

3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp 

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ

Thúc đẩy việc triển khai đồng bộ các đề án quan trọng ( Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020), tạo dựng khung pháp lý đầy đủ cho phát triển thị trường mua bán nợ, ban hành quy định hướng dẫn chi tiết vể hoạt động định mức tín nhiệm và thúc đẩy việc triển khai chính sách trợ giúp phát triển DNNVV

3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN 

NHNN tăng cường công tác phối hợp với các bộ ngành và địa phương trong triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, phát triển hoạt động mua bán nợ giữa các TCTD, triển khai thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ, thường xuyên kiện toàn, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực.

3.3.3 Kiến nghị đối với các cơ quan QLNN trên địa bàn TP.HCM  

Các cơ quan QLNN tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP, KH và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sớm hình thành các đề án quan trọng(Đề án xây dựng trung tâm tài chính TP.HCM, Đề án thành lập trung tâm giao dịch hàng hóa) trong quá trình đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP.
3.3.4 Kiến nghị đối với các NHTMCP 

Các NHTMCP thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và tăng cường kiểm soát, kiểm toán nội bộ, hoàn thiện các quy định nội bộ và tăng cường công tác học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản trị ngân hàng, cạnh tranh lành mạnh và minh bạch thông tin trong quá trình đa dạng hóa HĐTD.
3.3.5 Kiến nghị đối với khách hàng
Khách hàng chủ động thiết lập phương án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp từng bước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, chấp hành đúng các quy định của pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp; đầu tư công nghệ thông tin phù hợp để tiếp cận các hình thức cấp tín dụng ngày càng hiện đại của các NHTMCP.

KẾT LUẬN

Luận án “Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” đã đạt được một số kết quả sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa các vần đề về đa dạng hóa HĐTD và nêu rõ nội dung QLNN về đa dạng hóa HĐTD. Xác định các tiêu chí đánh giá kết quả, các nhân tố tác động đến kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. Tham khảo kinh nghiệm của các nước Châu Á có điều kiện tương đồng với Việt Nam và kết hợp được kinh nghiệm quốc tế với tình hình cụ thể ở Việt Nam.

Thứ hai, qua phân tích thực trạng, luận án đã xác định HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM chưa thực sự đa dạng hóa HĐTD và QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2006-2012 còn có những hạn chế nhất định qua đánh giá kết quả QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM. Do vậy, hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM bằng các giải pháp cụ thể là một yêu cầu cấp thiết. 

Thứ ba, với định hướng chiến lược phát triển kinh tế, định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020, bối cảnh kinh tế trong giai đoạn hiện tại và bối cảnh hệ thống ngân hàng đang trong quá cơ cấu lại hoạt động, là nền tảng cho luận án xác định mục tiêu, quan điểm và định hướng QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP. Qua đó, luận án đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.

QLNN về đa dạng hóa HĐTD là một nội dung khá rộng và nhiều vần đề khá phức tạp, luận án đã cố gắng thể hiện những nội dung chính yếu, song vẫn còn những khiếm khuyết nhất định do hạn chế về thời gian nghiên cứu. Bên cạnh, cần sự đóng góp, chỉ dẫn của các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, tác giả sẽ cố gắng hoàn thiện các khiếm khuyết trong các nghiên cứu sau, góp phần thúc đẩy thành công quá trình QLNN về đa dạng hóa HĐTD của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.
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